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1 Máy đo huyết áp 3HA01
Khoa Ký Sinh Trùng - Côn 

trùng
Cái 1 220.000 0

Mục, chảy nhựa ống 

nghe

2 Máy vi tính Core i3-7100, HP 19"  HP MVT.018 2018
Khoa Truyền thông Giáo 

Dục Sức Khỏe
Cái 1 9,600,000 0

Cháy nguồn, main 

board, ổ cứng, Dram

3 Tủ lạnh Whirlpool 140 lít 1TW01 2019

Khoa Xét nghiệm -

CĐHA&TDCN-

  31 Lê Thành Phương

Cái 1  3,500,000 0  

Hư bo mạch, hư log, 

bộ phận nhiệt, 

không có vật tư thay 

thế

Labo HIV

4 Máy điều hòa nhiệt độ Carrier-2
MDDH-

02/99
1999

Khoa Xét nghiệm -

CĐHA&TDCN-

  31 Lê Thành Phương

Cái 1  5,636,385 0  

Hư bo mạch, hư log, 

hư nguồn, không có 

vật tư thay thế

Labo HIV

5 Máy điều hòa nhiệt độ Carrierl-2 Carrierl
MDDH 1-

02/99
1999

Khoa Phòng, chống 

HIV/AIDS
Cái 1 5,636,385 0  

Hư bo mạch, hư log, 

hư nguồn, không có 

vật tư thay thế

6 KÍnh lúp mỗ muỗi KLMM 2019
Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng
Cái 2 2,000,000 0 Đã gẫy, bễ

7 Bẫy đèn 3BĐ13 2019
Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng
Cái 6 5,056,628 0

Mục, nát, không sử 

dụng được

8 Bình Bơm Semco
3BB29-

10c
2019

Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng
Cái 3 5,267,461 0

Hư mục, nát bình 

bơm

9 Hưng - Máy phun ULV Soloport 423 MKHAC_KS BTN08 2008

Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng- Tòa nhà 04 Quang 

Trung

Cái 1 9,450,000 0

Hư buri, cháy 

nguồn, mục ống 

phun, bình chứa

10 Hưng - Máy phun ULV Soloport 423 MKHAC_KS BTN20 2020

Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng- Tòa nhà 04 Quang 

Trung

Cái 1 9,450,000 0

Hư nguồn, hư bu ri, 

bộ phận đầu phun, 

dây dẫn, bình chứa.

11 Máy định vị GPS

MKHAC_

KS 

BTN18

2018
Phòng Tổ chức - Hành 

chính
Cái 1 7,040,000 0

Cháy nguồn, cháy màn 

hình,

không bắt được tín 

hiệu GPS
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12 Tủ đá hiệu Wesfrost 14
MKHAC_

KS BTN09
1995

Khoa Phòng chống Bệnh 

truyền nhiễm

- 39 Hoàng Văn Thụ

Cái 1 8,358,000 0

Hư bo mạch điều 

khiển, hư log, bộ 

phận nhiệt, không 

có vật tư thay thế

13
VSTP - Máy nghiền mẫu ứơt kèm phụ 

kiện
38BL41(MỸ)

MKHAC_

VS TP09
1998

Khoa Xét Nghiệm, Chẩn 

đoán hình ảnh và thăm dò 

chức năng. Tòa nhà 04 

Quang Trung

Cái 1 9,157,500 0  

Cháy nguồn, hư bo 

mạch, bễ màn hình Labo VSN

14 Kính hiển vi 1 mắt Olympic Olympic KHV1M 1993
Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng
Cái 1 1,600,000 0

Hỏng ống kính, 

cháy màn hình, 

không soi được 

15 Kính hiển vi Liên Xô NOMO 3LX01 2014
Khoa Ký sinh trùng- Côn 

trùng
Cái 1 5,854,842 0

Hỏng ống kính, 

cháy màn hình, 

không soi được 

16 Ổn áp sutudo (văn thư) 4OA01 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 450,000 0

Cháy nguồn, cháy 

bình

17 Bút trình chiếu BTC 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 350,000 0 Gẫy, mục, nát

18 Bút trình chiếu BTC03/20 2020

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 2 1.040.000 Gãy

19 Bộ chuyển âm thanh COT
BCAT04/

20
2020

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 390.000 0
Cháy nguồn, cháy 

bộ phận âm thanh

20 Bộ loa 6 tấc LOA 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 900,000 0 Gẫy, mục, nát

21 Cân Detecto (bảo vệ) CAN1 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 250,000 0
Gẫy cân, nứt, mục 

nát

22 Ổn áp sutudo 1OA01 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 450,000 0

Cháy nguồn, cháy 

bình

23 Ổn áp sutudo 2OA01 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 450,000 0

Cháy nguồn, cháy 

bình

24 Nhóm cân các loại CAN2 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 6 543,270 0
Gẫy cân, nứt, mục 

nát

25 Cột trao đổi Cation COT 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 3 3,900,000 0 Gẫy, mục, nát
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26 Máy fax + modem 56K External MF 2019

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 1 866,000 0 Hư drum, nguồn

27 Nhiệt kế đo thân nhiệt (đo trán)/ Đức
NKDUC-

08/21
2021

Phòng Tổ chức - 

Hành chính Cái 10 29,700,000 0 Đã bễ, hư

28 Đầu video VD 2015

Trạm nghiên cứu Sốt rét xã 

Khánh Phú, huyện Khánh 

Vĩnh

Cái 1 2,800,000 0
 Cháy nguồn, cháy 

main board

29 UPS Leonics 2015

Trạm nghiên cứu Sốt rét xã 

Khánh Phú, huyện Khánh 

Vĩnh

Cái 2 1,572,000 0

Cháy nguồn, cháy 

bình

30 UPS Leonics1 2015

Trạm nghiên cứu Sốt rét xã 

Khánh Phú, huyện Khánh 

Vĩnh

Cái 2 1,858,000 0

Cháy nguồn, cháy 

bình

31 Phần mền quản lý TSCĐ Misa NT  2015
Sd 2015 - 

2019
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 8,900,000 0 Hết thời hạn

32 Phần mềm kế toán HCSN Misa NT   2009
Sd 2009 - 

2013
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 8,500,000 0 Hết thời hạn

33 Phần mềm tài sản Misa Misa PMTS
Sd 2015 - 

2019
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 0  0 Hết thời hạn

34 Phần mềm quản lý kho HCSN Misa
PMKTHC

SN 02

Sd 2012 - 

2016
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 4,500,000 0 Hết thời hạn

35 Phần mềm quản lý tài sản Misa
PMKTHC

SN 06

Sd 2016 - 

2020
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 8,900,000 0 Hết thời hạn

36 Phần mềm quản lý tài sản 2015 Misa PMKT 15
Sd 2015 - 

2019
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 8,900,000 0 Hết thời hạn

37 Phần mềm kế toán misa Misa 2PD01
Sd 2012 - 

2016
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 0 0 Hết thời hạn

38 Phần mềm kế toán Misa 2PD01
Sd 2012 - 

2016
Phòng Tài chính - Kê toán Phần mềm 1 0 0 Hết thời hạn

39 Quạt đứng ASIA 4QĐ01 2015 Phòng Tài chính - Kê toán cái 1 850,000 0 Gãy, sét rỉ

40 Điện thoại bàn NT2008 2015 Phòng Tài chính - Kê toán Cái 1 300,000 0 
Hỏng,

 cháy màn hình

41 Quạt treo tường QTT1 2015 Phòng Tài chính - Kê toán Cái 1 190,000 0 Gãy, sét rỉ
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42 Giường bệnh nhân KLC2012 2012
Phòng khám tư vấn và Điều 

trị dự phòng 
Cái 1 1.450.000 0 Gãy, sét rỉ

43 Huyết áp + ống nghe (hỏng 01 bộ) Yamasu NT2009 2009
Phòng khám tư vấn và Điều 

trị dự phòng
Bộ 1 350.000 0

Mục, ống bóp bơm 

không lên hơi

44 Cân sức khỏe có thước đo ZT-120 NT2009 2009
Phòng khám tư vấn và Điều 

trị dự phòng
Cái 1 1.620.000 0 Gãy thước đo, sét rỉ

45
Máy đo huyết áp omron hem 

7120
OMRON HEM 7120

TBDDT3-

08/29
2022 Khoa Bệnh nghề nghiệp Cái 1 1,300,000 0

Hư nguồn, cháy 

màn hình

46 MT - Tủ lạnh Ariston 200lít Ariston

MKHAC

_

P MT02

2007

Khoa Xét nghiệm -

CĐHA&TDCN-

  04 Quang Trung

Cái 1 9,505,000 0

Hỏng nguồn điện, 

hỏng hệ thống làm 

lạnh, bư bo mạch, 

bộ phận nhiệt, 

không có vật tư 

thay thế, không sử 

dụng được

Tổng cộng 183,542,431 0
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